	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 04/05/2026 đến ngày 09/05/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260429-0026
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN VĂN GIANG
	THÔN 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0353955655
	04/05/2026 07:27:41
	05/05/2026 07:27:00
	04/05/2026 11:16:53
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-260504-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ LOAN
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969750156
	04/05/2026 08:22:21
	05/05/2026 08:22:00
	04/05/2026 11:16:53
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.140-260504-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ LOAN
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969750156
	04/05/2026 08:22:27
	05/05/2026 08:22:00
	04/05/2026 11:16:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.140-260504-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN TƯ
	Thôn Đông Tây Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969750156
	04/05/2026 08:22:32
	05/05/2026 08:22:00
	04/05/2026 11:16:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.140-260504-0004
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN CHÁNH
	THÔN HỢP TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0326575428
	04/05/2026 08:22:39
	05/05/2026 08:22:00
	04/05/2026 11:16:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.140-260504-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN NGỌC NGUYÊN
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0978663192
	04/05/2026 08:22:46
	05/05/2026 08:22:00
	04/05/2026 11:16:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.140-260504-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HẮC THỊ HẠNH
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0986675026
	04/05/2026 08:28:55
	05/05/2026 08:28:00
	04/05/2026 14:36:46
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	8
	H56.140-260504-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THẾ HÒA
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0973337236
	04/05/2026 08:29:25
	05/05/2026 08:28:59
	04/05/2026 09:46:20
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	9
	H56.140-260504-0009
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ LINH
	thôn 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965811691
	04/05/2026 08:34:36
	05/05/2026 08:33:59
	04/05/2026 11:16:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.140-260504-0005
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	NGUYỄN THỊ ÁNH
	Phố Thanh Bình, Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh
	0345306789
	04/05/2026 08:37:04
	01/06/2026 08:37:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.140-260504-0010
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	HẮC THỊ HẠNH
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0986675026
	04/05/2026 08:52:02
	05/05/2026 08:52:00
	04/05/2026 11:16:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.140-260504-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HOA
	thôn 5, Tỉnh Thanh Hóa
	0583245094
	04/05/2026 08:52:48
	05/05/2026 08:52:00
	04/05/2026 14:36:39
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	13
	H56.140-260504-0014
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CAO VĂN THÀNH
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0962940143
	04/05/2026 09:16:57
	05/05/2026 09:16:00
	04/05/2026 09:46:27
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	14
	H56.140-260504-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ LOAN
	THÔN QUANG TRUNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0969750156
	04/05/2026 09:18:36
	05/05/2026 09:18:00
	04/05/2026 14:37:44
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	15
	H56.140-260504-0011
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử 
	
	TRẦN THỊ LÀ
	THÔN 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0981114661
	04/05/2026 09:19:24
	05/05/2026 09:18:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.140-260504-0012
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRẦN THỊ LÀ
	THÔN 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0981114661
	04/05/2026 09:19:31
	07/05/2026 09:18:59
	05/05/2026 07:50:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.140-260504-0017
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260504-891779)
	
	NGUYỄN NGỌC MINH ANH
	THÔN BẮC SƠN
	0989209915
	04/05/2026 09:23:40
	04/05/2026 17:00:00
	05/05/2026 07:50:59
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.140-260504-0016
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN HIỆP
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0989209915
	04/05/2026 09:24:10
	05/05/2026 09:24:00
	05/05/2026 07:50:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.140-260504-0020
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐẶNG VĂN TƯỞNG
	Thôn Tây Xuân Vi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0397003068
	04/05/2026 09:52:23
	05/05/2026 09:52:00
	05/05/2026 07:50:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	20
	H56.140-260504-0024
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐẶNG VĂN TƯỞNG
	Thôn Tây Xuân Vi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0397003068
	04/05/2026 09:52:32
	05/05/2026 09:52:00
	05/05/2026 07:50:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.140-260504-0021
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ VĂN QUÂN
	NT HUỲNH HỮU NGHĨA 334, KP PHƯỚC MỸ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0379703999
	04/05/2026 09:52:44
	07/05/2026 09:52:00
	05/05/2026 07:50:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	22
	H56.140-260504-0019
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ VĂN CUNG
	THÔN XUÂN PHỤ, Tỉnh Thanh Hóa
	0964839728
	04/05/2026 09:53:34
	11/05/2026 09:52:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.140-260504-0022
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	
	Nguyễn Thế Tĩnh
	Cốc Hạ 2, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0988938659
	04/05/2026 09:55:03
	19/05/2026 09:54:59
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.140-260504-0023
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN CUNG
	THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964839728
	04/05/2026 09:58:40
	05/05/2026 09:58:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.140-260504-0025
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN QUÂN
	NT HUỲNH HỮU NGHĨA 334, KP PHƯỚC MỸ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0379703999
	04/05/2026 10:06:40
	05/05/2026 10:05:59
	05/05/2026 07:50:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.140-260504-0028
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CAO ĐĂNG THÀNH ĐẠT
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0343900866
	04/05/2026 10:14:16
	05/05/2026 10:13:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	27
	H56.140-260504-0018
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CAO THỊ HƯỜNG
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0365470282
	04/05/2026 10:16:10
	05/05/2026 10:16:00
	04/05/2026 14:36:32
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	28
	H56.140-260504-0026
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN ĐĂNG MINH ĐẠT
	THÔN LIÊN HÀ, Tỉnh Thanh Hóa
	0828247966
	04/05/2026 10:17:39
	05/05/2026 10:16:59
	04/05/2026 14:36:27
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	29
	H56.140-260504-0027
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN ĐẠO
	thôn 6, Tỉnh Thanh Hóa
	0325878160
	04/05/2026 10:18:19
	05/05/2026 10:18:00
	04/05/2026 11:25:22
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	30
	H56.140-260504-0029
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ DUNG
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0329893341
	04/05/2026 10:30:15
	05/05/2026 10:30:00
	04/05/2026 14:36:21
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	31
	H56.140-260504-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN LỰC
	THÔN 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0343897368
	04/05/2026 10:32:42
	05/05/2026 10:31:59
	04/05/2026 11:23:10
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	32
	H56.140-260504-0032
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ DUNG
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0329893341
	04/05/2026 10:36:14
	05/05/2026 10:35:59
	04/05/2026 14:36:14
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	33
	H56.140-260504-0033
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LƯỜNG THỊ HẰNG
	THÔN 2, Tỉnh Thanh Hóa
	0396151378
	04/05/2026 11:05:36
	05/05/2026 11:05:00
	05/05/2026 07:50:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	34
	H56.140-260504-0034
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ TRUNG TY
	THÔN 2, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0334059832
	04/05/2026 11:07:45
	29/05/2026 11:07:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	35
	H56.140-260504-0036
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.
	
	TRƯƠNG THỊ NGHĨA
	THÔN THÁNG MƯỜI, Tỉnh Thanh Hóa
	0972971809
	04/05/2026 11:08:10
	05/05/2026 11:08:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa

	36
	H56.140-260504-0035
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ THỊ MAI
	THÔN LÊ GIANG, Tỉnh Thanh Hóa
	0899114596
	04/05/2026 11:11:46
	05/05/2026 11:11:00
	04/05/2026 11:23:03
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	37
	H56.140-260504-0038
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260504-894544)
	
	Lê Ngọc Minh Chính
	Thôn Liên Hà
	0977718720
	04/05/2026 11:13:08
	04/05/2026 17:00:00
	05/05/2026 07:51:55
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	38
	H56.140-260504-0037
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐỖ THỊ MAI
	THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0899114596
	04/05/2026 11:15:35
	05/05/2026 11:15:00
	05/05/2026 07:51:21
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	39
	H56.140-260504-0039
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LƯỜNG THỊ HẰNG
	THÔN 2, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0396151378
	04/05/2026 14:41:56
	05/05/2026 14:41:00
	04/05/2026 16:40:03
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	40
	H56.140-260504-0042
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ LÀNH
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0971889291
	04/05/2026 14:42:41
	05/05/2026 14:41:59
	04/05/2026 16:39:55
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	41
	H56.140-260504-0046
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260504-890601)
	
	Nguyễn Thị Thìn
	THÔN ĐÔNG TÂN
	0961817161
	04/05/2026 15:02:40
	05/05/2026 17:00:00
	05/05/2026 07:52:09
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	42
	H56.140-260504-0047
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	TRƯƠNG KHẮC THỦY
	THÔN ĐÔNG TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0961817161
	04/05/2026 15:03:25
	05/05/2026 15:03:00
	05/05/2026 07:52:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	43
	H56.140-260504-0044
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THẾ THA
	THÔN ĐẠI LONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0973371982
	04/05/2026 15:09:29
	05/05/2026 15:09:00
	04/05/2026 16:39:46
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	44
	H56.140-260504-0048
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN THÀNH
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0972916951
	04/05/2026 15:25:24
	05/05/2026 15:24:59
	04/05/2026 16:00:00
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	45
	H56.140-260504-0045
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HẮC THỊ HUÂN
	THÔN 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0902009288
	04/05/2026 15:26:27
	05/05/2026 15:26:00
	04/05/2026 15:57:46
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	46
	H56.140-260504-0049
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN ĐIỆP
	THÔN XUÂN PHỤ, Tỉnh Thanh Hóa
	0384749568
	04/05/2026 15:39:54
	05/05/2026 15:39:00
	04/05/2026 15:56:36
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	47
	H56.140-260504-0050
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260504-897418)
	
	Trương Minh Quân
	THÔN THÁNG MƯỜI
	0966505514
	04/05/2026 15:41:35
	05/05/2026 17:00:00
	05/05/2026 07:52:29
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	48
	H56.140-260504-0051
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG CÔNG DỰ
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0384406882
	04/05/2026 15:45:03
	05/05/2026 15:45:00
	05/05/2026 07:52:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	49
	H56.140-260504-0053
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	CHU HUY HƯNG
	THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0357136197
	04/05/2026 16:07:07
	29/05/2026 16:07:00
	06/05/2026 14:10:04
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	50
	H56.140-260504-0041
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.
	
	LỮ VĂN DÂN UQ NGUYỄN VĂN YÊN
	Thôn Đông Tân, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	04/05/2026 16:14:14
	05/05/2026 16:14:00
	
	
	
	Nguyễn Văn Minh
	Tỉnh Thanh Hóa



